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 TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

               Lai Châu, ngày        tháng 5 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 

chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu 

 

  Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ  

về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá 

hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn nhà nước và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 

15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả giám sát đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công 

khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước năm 2022, như sau: 

 1. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (03 Doanh nghiệp): Thực 

hiện trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo giám sát đánh giá hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước năm 2022. 

 2. Đối với Công ty Cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Công 

ty Cổ phần Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ: Thực hiện trên cơ sở 

báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt 

động của Doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm 2022 và Báo cáo của Người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

(Có báo cáo giám sát của từng doanh nghiệp kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài chính; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban CĐ đổi mới doanh nghiệp;      (B/c) 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, Kt3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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BIỂU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT TÊN DOANH NGHIỆP

CHỈ TIÊU 1 CHỈ TIÊU 2 CHỈ TIÊU 3

CHỈ
TIÊU 4

XẾP
LOẠI

CHỈ
TIÊU 5

XẾP
LOẠI

XẾP
LOẠI

DOANH
NGHIỆP

TỔNG DOANH THU (TR.ĐỒNG) LỢI NHUẬN
(TR.ĐỒNG)

VỐN CSH BÌNH
QUÂN

(TR.ĐỒNG)

TỶ SUẤT LN/VỐN
CSH (%)

XẾP
LOẠI

KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ
ĐẾN HẠN NỢ QUÁ

HẠN
(Tr.đồng

)

XẾP
LOẠI

KH TH XẾP
LOẠI KH TH KH TH KH TH TSNH

(Tr.đồng)
Nợ NH

(Tr.đồng)
TSNH/NN

H (Lần)

1 Công ty TNHH MTV Xổ số
kiến thiết Lai Châu 95 .000 76 .007 C 3 .150 3 .246 12% 12.18% A 35 .472 16 .333 2.17 - A B B

2 Công ty TNHH MTV quản lý
thủy nông Lai Châu 11 .878 12 .129 A 8 .108 6 .658 1.22 - A B A B

3 Công ty TNHH thủy điện huyện
Mường Tè 1 .800 2 .093 A (3).382 C 1 .720 2 .402 0.7 - B B C

Ghi chú:

 1. Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu bao gồm: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10) + Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) + Thu nhập khác (Mã số 31) theo quy định tại Điều 17 Quy chế kèm theo
Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10.3.2017 của UBND tỉnh

 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu xếp loại C; lý do doanh thu thực hiện/doanh thu kế hoạch = 76.007/95.000*100%=80%; theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày
10.3.2017 của UBND tỉnh; Doanh nghiệp sếp loại C khi tổng doanh thu thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch được giao.

2. Chỉ tiêu 2:

 - Công ty TNHH Thủy điện huyện Mường Tè xếp loại C, do Công ty lỗ do doanh thu không đủ bù chi phí; doanh thu (3.382) triệu đồng

 - Công ty TNHH MTV quản lý thủy nông không đánh giá chỉ tiêu này do theo khoản 3 Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp được thành lập và thực tế hoạt
động thường xuyên ổn định và chủ yếu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công việc xếp loại doanh nghiệp căn cứ từng tiêu chí 1, 3, 4 và tiêu chí 5 quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của
Chính phủ

3. Chỉ tiêu 4:

 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu; Công ty TNHH MTV Thủy Nông, Công ty TNHH Thủy Điện Mường Tè đều xếp loại B; Lý do: theo điểm d khoản 3 Điều 19 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày
10/3/2017 của UBND tỉnh "doanh nghiệp vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì xếp loại B: Bị cơ quan đại diện Chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở 01 lần bằng văn bản về việc nộp báo cáo giám sát, báo cáo
xếp loại doanh nghiệp, báo cáo khác không đúng quy định, không đúng hạn".

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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BIỂU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND  ngày        tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên doanh nghiệp

Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn CSH

Kết quả xếp
 loại doanh

nghiệp

Tình hình
chấp hành

tiêu chí đánh
giá kết quả

hoạt động của
VCQL

Xếp loại hoạt
động VCQL

doanh nghiệp
Kế hoạch Thực hiện % Thực hiện

/Kế hoach

1 Công ty TNHH MTV Xổ xố kiến thiết Lai Châu 12% 12.18% 103% B

2 Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông Lai Châu B

3 Công ty TNHH Thủy điện huyện Mường Tè -15.32% C

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND  ngày       tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT TÊN DOANH NGHIỆP TỔNG DOANH
THU (Tr.đồng)

LỢI NHUẬN SAU
THUẾ (Tr.đồng)

SỐ PHẢI NỘP
NGÂN SÁCH

(Tr.đồng)

PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

GHI CHÚ

AN TOÀN VỀ
TÀI CHÍNH

MẤT AN TOÀN
VỀ TÀI CHÍNH

1 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu 76 .007 3 .246 23.300.6 x

2 Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông Lai Châu 12 .129 8 x

3 Công ty TNHH Thủy điện huyện Mường Tè 2 .093 (3).382 429 x

Ghi chú: Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu bao gồm: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10) + Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) + Thu nhập
khác (Mã số 31) theo quy định tại Điều 17 Quy chế kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10.3.2017 của UBND tỉnh

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2022 

Đơn vị được giám sát: Công ty TNHH MTV quản lý thủy nông Lai Châu 

(Kèm theo Báo số:        /BC-UBND ngày      /5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu) 

  

 1. Bảo toàn và phát triển vốn 

 a) Vốn chủ sở hữu: 893.332 triệu đồng. 

 b) Tổng tài sản: 899.990 triệu đồng. 

 c) Lợi nhuận sau thuế: 268 triệu đồng. 

 d) Hiệu quả sử dụng vốn: 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE): 0,03%. 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA): 0,029%. 

 2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước 

 a) Tình hình đầu tư dự án đầu tư, gồm: Nguồn vốn huy động, tiến độ thực 

hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư: Không. 

 b) Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Không. 

 c) Tình hình huy động và sử dụng vốn huy động: Trong năm không phát 

hành trái phiếu, không vay các tổ chức tín dụng cũng như không vay các tổ chức 

và cá nhân khác. 

 d) Tình hình quản lý tài sản, nợ phải thu, nợ phải trả, khả năng thanh toán 

nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 

 - Công ty đã thực hiện quản lý và sử dụng tài sản theo quy định; việc mua 

sắm và trích khấu hao TSCĐ (đối với trụ sở làm việc và tài sản phục vụ hoạt 

động của Công ty) theo đúng quy định. 

 - Việc ban hành Quy chế quản lý nợ tại doanh nghiệp: Công ty đã ban hành 

quy chế quản lý nợ theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 

09/12/2013 của Chính phủ.  

 - Về tình hình công nợ phải thu đến kỳ báo cáo: 

 + Nợ phải thu đến 31/12/2022 là 1.173 triệu đồng, trong đó: Phải thu ngắn 

hạn khách hàng 1.006 triệu đồng; phải thu ngắn hạn khác 167 triệu đồng. 

 + Nợ phải trả đến 31/12/2022 là 6.658 triệu đồng, chủ yếu các khoản phải 

trả ngắn hạn, Công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán. 

 + Khả năng thanh toán nợ đến hạn = Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn = 1,2 

lần. 

 + Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu:  0,00745 lần. 
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 3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp 

 a) Các chỉ tiêu về tài chính 

 - Tổng doanh thu năm 2022: 12.129 triệu đồng, tăng 0,8% so với năm 

2021, bao gồm:  

 + Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: 12.103 triệu đồng. 

 + Doanh thu từ hoạt động tài chính 26 triệu đồng. 

 - Tổng chi phí: 11.852  triệu đồng, tăng 0,7% so với năm 2021, bao gồm:  

 + Giá vốn 9.906 triệu đồng. 

 + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.942 triệu đồng. 

 + Chi phí khác: 4 triệu đồng. 

b) Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện/vốn chủ sở hữu: 0,03 %. 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE): 0,03 %. 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA): 0,029 %. 

 c) Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích: Công ty thực hiện cấp 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2022 cho 9.817,1 ha, đạt 100% kế 

hoạch, doanh thu từ thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích 12.036 triệu đồng. 

 d) Tình hình thực hiện lưu chuyển tiền tệ trong kỳ báo cáo 

 - Luồng tiền vào 13.300 triệu đồng, bao gồm: Tiền thu từ bán hàng cung cấp 

dịch vụ và doanh thu khác 12.708 triệu đồng, thu khác từ hoạt động kinh doanh 566 

triệu đồng, tiền thu lãi vay cổ tức và lợi nhuận được chia 26 triệu đồng. 

 - Luồng tiền ra 13.197 triệu đồng, bao gồm: Chi trả cho người cung cấp 

hàng hóa dịch vụ 9.069 triệu đồng, chi trả cho người lao động 3.287 triệu đồng, 

chi khác cho các hoạt động sản xuất kinh doanh 831 triệu đồng; thuế thu nhập 

doanh nghiệp đã nộp 10 triệu đồng.  

 - Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ: 103 triệu đồng. 

 - Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm: 6.783 triệu đồng. 

 - Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm: 6.887 triệu đồng. 

 4. Thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, tình hình phân phối lợi 

nhuận,  trích lập và sử dụng các quỹ 

  - Thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước: Số thuế năm trước 

chuyển sang 7,1 triệu đồng, số phát sinh trong kỳ 8 triệu đồng, số đã nộp 11,6 

triệu đồng, số còn lại phải nộp 3,5 triệu đồng. 
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 - Trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021: Thực hiện theo Quyết định số 

664/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu: 

  + Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 80.000.000 đồng. 

  + Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 188.681.473 đồng. 

 5. Tình hình chấp hành chế độ chính sách 

 - Việc chấp hành các quy định về lĩnh vực đầu tư, quản lý và sử dụng vốn 

nhà nước vào doanh nghiệp: Trong năm không phát sinh đầu tư vốn của nhà 

nước vào doanh nghiệp. 

 - Thuế, thu nộp ngân sách: Trong năm đã thực hiện nghĩa vụ với ngân sách 

nhà nước, các quy định về môi trường và xử lý chất thải đảm bảo theo quy định. 

 - Chế độ báo cáo tài chính đã thực hiện theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP 

ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 

10/3/2017 của UBND tỉnh Lai Châu; Công ty đã thực hiện việc công bố thông 

tin doanh nghiệp nhưng chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 36/2021/TT-

BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính. 

 6. Kết quả thanh tra, kiểm tra: Năm 2022, Công ty được Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy kết luận giám sát tại Thông báo số 65 -TB/UBKTTU, ngày 

07/12/2022 của UBKT Tỉnh ủy Thông báo kết luận giám sát Chi bộ và đồng chí 

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV quản lý thuỷ nông Lai Châu.  

 7. Đánh giá nhận xét 

 - Công ty cơ bản thực hiện tốt: Quy chế tài chính, chiến lược kinh doanh dài 

hạn, ngắn hạn, xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo quyết 

định của Chủ sở hữu; thực hiện nộp thuế, nộp báo cáo cáo tài chính, báo cáo 

giám sát và các loại báo cáo khác. 

 - Về kết quả kinh doanh: Hiệu quả đạt thấp, mới bù đắp đủ chi phí vận hành 

và sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ. 

 - Yêu cầu Công ty nâng cao hiệu quả quản trị có biện pháp tăng thu, cắt 

giảm chi phí để đạt lợi nhuận cao hơn. 

 - Tiếp tục duy trì Công ty hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 

100% vốn Nhà nước trong giai đoạn 2022-2025. 

 

 

 

 

 

 


